
SĐT liên hệ Ghi chú

1 Đặng Nguyễn Duy Anh 19/09/2015 Nam Kinh 0903785023

2 Lâm Thùy Anh 04/10/2015 1 Kinh 0764048137

3 Nguyễn Ngọc Phương Anh 11/03/2015 1 Kinh 0909048991

4 Trần Đặng Minh Anh 01/09/2015 1 Kinh 0393126326

5 Trần Đặng Trúc Anh 01/09/2015 1 Kinh 0393126326

6 Trần Tuấn Lâm Anh 05/10/2015 Nam Kinh 0903164693

7 Mai Nguyễn Thiên Ân 12/11/2015 Nam Kinh 0962616518

8 Đỗ Thiên Bảo 18/12/2015 Nam Kinh 0902300912

9 Nguyễn Lê Khánh Băng 18/11/2015 1 Kinh 0907642000

10 Ngô Mỹ Chi 05/02/2015 1 Kinh 0978175005

11 Ngô Tuấn Dương 27/11/2015 Nam Kinh 0963665482

12 Hoàng Nghĩa Đạt 29/08/2015 Nam Kinh 0934795498

13 Trần Hải Đăng 22/10/2015 Nam Kinh 0907489957

14 Hồng Gia Hân 20/03/2015 1 Kinh 0933800730

15 Nguyễn Thanh Hoàng 21/04/2015 Nam Kinh 0932723967

16 Lê Ngô Hùng 06/06/2015 Nam Kinh 0909343678

17 Phạm Hoàng Gia Huy 01/01/2014 Nam Kinh 0338520210

18 Trình Khải Huy 11/06/2015 Nam Kinh 0935288877

19 Phạm Hoàng Gia Khang 24/05/2015 Nam Kinh 0906619916

20 Trần Minh Khang 15/07/2015 Nam Kinh 0919271979

21 Lê Minh Kiên 10/03/2015 Nam Kinh 0772881628

22 Vũ Nguyễn Bảo Lâm 13/07/2015 Nam Kinh 0705500567

23 Bùi Đặng Bảo Lân 11/08/2015 Nam Kinh 0909130471

24 Nguyễn Cát Linh 22/05/2015 1 Kinh 0989654934

25 Đào Kim Ngân 17/09/2015 1 Kinh 0937924685

26 Nguyễn Trần Phương Nghi 30/10/2015 1 Kinh 0931727884

27 Nguyễn Thanh Ngọc 28/04/2015 1 Kinh 0987670028

28 Nguyễn An Nguyên 30/05/2015 Nam Kinh 0908587284

29 Nguyễn Ngọc Bình Nguyên 12/10/2015 1 Kinh 0917544184

30 Vương Minh Nhật 17/01/2015 Nam Kinh 0906892322

31 Mai Nguyễn An Nhiên 21/12/2015 1 Kinh 0985478201
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32 Nguyễn Minh Phát 28/11/2015 Nam Kinh 0905362856

33 Bùi Phương Hoàng Phúc 15/05/2015 Nam Kinh 0909322633

34 Mai Hoàng Phúc 03/04/2015 Nam Kinh 0975883535

35 Vương Ngọc Kim Thư 25/11/2015 1 Kinh 0982269076

36 Đào Nguyễn Mai Thy 17/07/2015 1 Kinh 0937575307

37 Tăng Mẫn Tiên 26/09/2015 1 Kinh 0823427266

38 Nguyễn Ngọc Nhã Trân 23/09/2015 1 Kinh 0908938440

39 Nguyễn Đức Trí 18/01/2015 Nam Kinh 0933629418

40 Nguyễn Hoàng Anh Tú 01/09/2015 Nam Kinh 0704130704

41 Nguyễn Gia Tuệ 13/09/2015 1 Kinh 0938259469

42 Phạm Kiều Minh Tuyết 22/08/2015 1 Kinh 0916434655

43 Đào Tiến Vinh 13/05/2015 Nam Kinh 0904117933
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